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A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lí do chọn đề tài:


Bậc tiểu học là bậc học vô cùng quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách ở học sinh. Cùng với các môn học khác, môn Toán có vị trí rất quan trọng vì:
Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống sinh hoạt và lao động. Đó cũng là những công cụ rất cần thiết để học các môn khác và tiếp tục nhận thức thế giới xung quanh và học tập tiếp môn Toán ở trung học.       

Trong dạy học Toán, khả năng giáo dục nhiều mặt của môn Toán rất to lớn nó có nhiều khả năng để phát triển tư duy lôgic, bồi dưỡng và phát triển  những thao tác trí tuệ cần thiết để nhận thức thế giới thực tiễn như trừu tượng hoá, khái quát hoá, phát triển, tổng hợp, so sánh, dự đoán, chứng minh, bác bỏ.
Môn Toán góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học, toàn diện, chính xác. Hơn nữa, môn Toán còn có nhiều tác dụng trong việc phát triển trí thông minh, tư duy độc lập, linh hoạt sáng tạo; góp phần giáo dục ý chí và những đức tính tốt như cần cù, nhẫn nại, ý thức tự vượt khó khăn.
Ở tiểu học giải toán có một vị trí quan trọng. Có thể coi giải toán là “Hòn đá thử vàng” của dạy - học toán. Trong giải toán học sinh phải tư duy một cách tích cực và linh hoạt, huy động tích hợp các kiến thức và khả năng đã có vào các tình huống khác nhau. Vì vậy có thể coi giải toán là một trong những biểu hiện năng động nhất của hoạt động trí tuệ học sinh.
Đối với học sinh tiểu học, học toán thực chất là học làm toán, việc giải bài toán có lời văn chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong việc học bộ môn toán. Toán hợp là một trong những dạng toán cơ bản ở tiểu học.
Xuất phát từ tầm quan trọng của việc dạy – học các dạng “Toán điển hình”: đặc biệt là các dạng toán tính tuổi, một trong những dạng toán điển hình thuộc loại toán khó và tính đa dạng của nó ở trong chương trình môn Toán ở Tiểu học. Để giải được dạng toán này đòi hỏi học sinh phải huy động tối đa các kiến thức toán tổng hợp mà mình đã học nhất là khả năng phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa và khái quát hóa và sử dụng thành thạo, linh hoạt các phương pháp giải toán ở Tiểu học. Từ đó phát triển tối đa khả năng tư duy cho học sinh.
Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp 3, tôi thấy việc giải toán về tính tuổi có vị trí rất quan trọng trong chương trình toán ở tiểu học . Chính vì điều ấy mà tôi luôn băn khoăn trăn trở làm sao tất cả các em đều làm được dạng toán này.Thực tế đã cho chúng ta thấy học sinh lớp 3 còn gặp nhiều lúng túng khi giải các bài toán về tính tuổi nhất là các bài toán tính tuổi trước và sau thời điểm hiện tại. Điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng tới sự phát triển về tư duy trí tuệ của các em. Làm thế nào để giải quyết các vướng mắc đó và kích thích được trí tưởng tượng phát triển tư duy cho học sinh để các em có hứng thú và say mê học Toán, không có tâm lý “ngại” hoặc “sợ” những bài toán về tính tuổi. 

 Xuất phát từ những lí do trên, tôi quyết định lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp giúp học sinh giải toán có lời văn lớp 3” 

2. Mục đích nghiên cứu đề tài.

- Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí của học sinh  khi học Toán

- Tập dượt bồi dưỡng nghiên cứu khoa học cho bản thân.

- Đề xuất một số biện pháp giúp học sinh khắc phục khó khăn khi giải các bài toán tính tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán ở Tiểu học.

3. Phạm vi nghiên cứu.

Năm học 2023 - 2024 tôi được phân công giảng dạy lớp 3D, nên đối tượng tôi chọn để nghiên cứu là học sinh lớp 3 do tôi chủ nhiệm.
- Số lượng nghiên cứu : 31 học sinh
- Thời gian thực hiện : Năm học 2023 – 2024
- Tháng 9/ 2023: Lựa chọn tên đăng ký sáng kiến kinh nghiệm

- Tháng 1/ 2024 đến tháng 3/ 2024: Xây dựng đề cương kế hoạch, sưu tầm tài liệu số liệu để xây dựng cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cho sáng kiến kinh nghiệm, điều tra nghiên cứu thực tế tiến hành thực nghiệm.

  - Tháng 1 đến tháng 3 năm 2024: Tiếp tục các biện pháp giáo dục đối tượng, viết nháp sửa thảo văn bản, viết soạn công trình, hoàn thành bản thảo, viết sáng kiến kinh nghiệm.
- Nghiên cứu chuẩn chương trình nội dung dạy học các bài toán tuổi ở lớp 3

- Nghiên cứu chỉ đạo chung về phương pháp giảng dạy môn toán.


- Điều tra những khó khăn mà học sinh thường mắc khi giải toán tuổi.

4. Phương pháp nghiên cứu.

Trong qua trình nghiên cứu tôi có sử dụng một só phương pháp sau:

      - Phương pháp nghiên cứu luận: Nghiên cứu các cơ sở phương pháp luận, các tài liệu, tạp chí có liên quan đến việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Phương pháp gợi mở, vấn đáp.

- Phương pháp giải quyết vấn đề.

          - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.

- Phương pháp luyện tập, thực hành .

- Phương pháp phân tích ngôn ngữ.
- Phương pháp trò chơi toán học.
B.PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận.

1 . Vị trí của môn Toán trong trường Tiểu học 


Bậc Tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn toán cũng như những môn học khác cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người.


Môn toán ở trường Tiểu học là một môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian  trong chương trình học của trẻ (
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 tổng số thời gian học tập).


Môn toán có tầm quan trọng to lớn. Nó là bộ môn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên của con người.


Môn toán có khả năng giáo dục rất lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận lôgíc, thao tác tư duy cần thiết để con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho con người lao động trong thời đại mới.

 2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học


- Ở lứa tuổi Tiểu học cơ thể của trẻ đang trong thời kỳ phát triển hay nói cụ thể là các hệ cơ quan còn chưa hoàn thiện vì thế sức dẻo dai của cơ thể còn thấp nên trẻ không thể làm lâu một cử động đơn điệu, dễ mệt nhất là khi hoạt động quá mạnh và ở môi trường thiếu dưỡng khí.


- Học sinh Tiểu học nghe giảng rất dễ hiểu nhưng cũng sẽ quên ngay khi chúng không tập trung cao độ. Vì vậy người giáo viên phải tạo ra hứng thú trong học tập và phải thường xuyên được luyện tập.


- Trẻ hiếu động, ham hiểu biết cái mới nên dễ gây cảm xúc mới song các em chóng chán. Do vậy trong dạy học giáo viên phải sử dụng nhiều đồ dùng dạy học, đưa học sinh đi tham quan, đi thực tế, tăng cường thực hành, tổ chức các trò chơi xen kẽ ... để củng cố khắc sâu kiến thức.

3. Nhu cầu về đổi mới phương pháp dạy học :

Học sinh Tiểu học có trí thông minh khá nhạy bén sắc sảo, có óc tưởng tượng phong phú. Đó là tiền đề tốt cho việc phát triển tư duy toán học nhưng rất dễ bị phân tán, rối trí nếu bị áp đặt, căng thẳng, quá tài. Chính vì thế nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, hình thức chuyển tải, truyền đạt làm thế nào cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi là điều không thể xem nhẹ. Đặc biệt đối với học sinh lớp 3, lớp mà các em vừa mới vượt qua những hoạt động mới mẻ ban đầu chuyển từ hoạt động vui chơi là chủ đạo sang hoạt động học tập là chủ đạo. 

Muốn giờ học có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học tức là kiểu dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” hướng tập trung vào học sinh, trên cơ sở hoạt động của các em. Kiểu dạy này người giáo viên là người định hướng, tổ chức ra những tình huống học tập nó kích thích óc tò mò và tư duy độc lập. Muốn các em học được thì trước hết giáo viên phải nắm chắc nội dung của mỗi bài và lựa chọn, vận dụng các phương pháp sao cho phù hợp, bài nào thì sử dụng các phương pháp trực quan, thuyết trình, trò chơi ... hoặc bài nào thì sử dụng phương pháp giảng giải, kiểm tra, thí nghiệm ...

nhưng phải chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học.

 4. Tác dụng của phương pháp toán học.

- Giúp học sinh nắm vững kiến thức trong các bước phân tích các dạng toán học.

- Giúp học sinh áp dụng các phương pháp vào giải toán dễ dàng hơn.

- Tạo không khí thoả mái vui vẻ trong học toán kết hợp với các trò chơi tạo sự hứng thú trong học tập.
II. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG:
1. Thuận lợi

Hiện tại tôi đang giảng dạy tại trường Tiểu học Tri Thủy. Được sự tín nhiệm của Ban giám hiệu trường, tôi được giảng dạy lớp 3 và trực tiếp chỉ đạo chuyên môn tổ khối  3.

Đa số học sinh nơi đây thuộc vùng nông thôn, nên việc tìm kiếm các vật liệu để làm đồ dùng học tập phục vụ cho tiết học cụ thể là các trò chơi Toán học khá dễ dàng.

Cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, đồ dùng trang thiết bị được cấp trên đầu tư hỗ trợ tương đối đầy đủ nên việc dạy học của cô và trò diễn ra khá thuận lợi.

Bên cạnh đó nhà trường còn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, hỗ trợ thêm vật liệu để làm đồ dùng dạy học, phục vụ thêm cho tiết học. 

2. Khó khăn:

Các em vừa bước qua ngưỡng cửa của lớp 2, đây là lứa tuổi còn quen với việc tự do vui chơi, chưa đi vào nề nếp học tập một cách có ý thức.

Đa số phụ huynh chưa quan tâm đến công tác phối hợp, giúp đỡ cho con em mình biết tự lực trong việc học tập ở lớp cũng như ở nhà.

3. Khảo sát thực trạng.
a. Đối với giáo viên.
      Thông qua việc giảng dạy hằng ngày. Tôi nhận thấy các em học sinh rất lúng túng khi giải các bài toán về tính tuổi nên đã dấn tới những sai sót hoặc không làm đúng theo yêu cầu của đề bài. 
b. Đối với học sinh.

   Ví dụ : Cách đây 3 năm mẹ 27 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?
*Nhiều học sinh làm:

Tóm tắt:
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27 Tuổi



[image: image8.wmf][image: image9.wmf][image: image10.wmf]Tuổi mẹ                :                                 


3 năm nữa tuổi mẹ:

Giải:
Sau 3 năm nữa mẹ có số tuổi là:
27+ 3=30 (tuổi)
                    Đáp số: 30 tuổi

      *Nguyên nhân sai:

     Do học sinh chưa tìm được mối liên hệ giữa tuổi quá khứ, hiện tại, tương lai nên khi tính tuổi mẹ chỉ cộng thêm số thời gian ở tương lai mà quên mất tuổi đã cho ở thời điểm quá khứ. Đây là lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải.

    *Bài giải đúng như sau:


                    
 Trước đây 27 tuổi:               Hiện nay                 3 năm sau

Giải:
Hiện nay mẹ có số tuổi là:
27 + 3 = 30 (tuổi)
Sau 3 năm nữa tuổi mẹ là:
30 + 3= 33 ( tuổi)

                 Đáp số: 33 tuổi

          Ví dụ 2 : Hiện nay mẹ 40 tuổi, con 10 tuổi . Hỏi :

a) Mấy năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con ?

b) Mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con ?

*  Nhiều học sinh làm :

Giải

                                         Mẹ hơn con số tuổi là:
40 - 10 = 30 ( tuổi )

                        Mấy năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con là:
30 : 6 = 5 ( năm )

                                        Mấy năm nữa tuổi mẹ gấp con là:
30 : 3 = 10 ( năm )

                            Đáp số : 5 năm; 10 năm

* Nguyên nhân sai :

       Học sinh chưa nắm được : Mẹ tăng lên bao nhiêu tuổi thì con cũng tăng lên bấy nhiêu tuổi mẹ luôn hơn con số tuổi nhất định . Chưa biết tính tuổi trước và sau thời diểm hiện tại .

* Bài giải đúng như sau :

Giải 

      a, Mẹ hơn con số tuổi là :    
               40 - 10 = 30 ( tuổi )

    Khi tuổi gấp 6 lần tuổi con thì mẹ vẫn hơn con 30 tuổi .

Ta có sơ đồ

Tuổi con : 

Tuổi mẹ

            30 tuổi tương ứng với số phần bằng nhau là:
6 - 1 = 5 ( phần )

                          Khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con thì con co số tuổi là:
30 : 5 = 6 ( tuổi )

              Vậy 4 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con:
10 - 4 = (6 năm )


b,Tuổi con : 

Tuổi mẹ

30 tuổi tương ứng với số phần :
3 - 1 = 2 (phần)

Tuổi con (hay giá trị một phần) là:
30 : 2 = 15 (tuổi)

             5 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con vì :
(15 – 10 = 5 năm)

                                           Đáp số : a, 4 năm ;  b, 5 năm

      Các em học sinh khi gặp các bài toán tính tuổi thường lúng túng . Chính vì thế mà không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến nhận thức của các em, hạn chế về chất lượng giảng dạy . Cũng chính vì thế những nguyên dẫn đến sai sót đáng tiếc trên đối với học sinh. Tôi thấy cần phải hệ thống các kiến thức và hướng dẫn các em làm đúng theo yêu cầu của đề bài và đạt kết quả cao nhất .
c. Kết quả khảo sát của lớp.
	Lớp
	Sĩ số
	Hiểu và vận dụng tốt
	Còn lúng túng

	Thực nghiệm
	31 em
	12 em = 38%
	19 em = 62 %

	Đối chứng
	31 em
	12 em = 388%
	19 em = 62%


4. Nguyên nhân.
- Việc dạy của giáo viên còn chưa phát huy hết tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Thêm vào đó việc đầu tư cho nghiên cứu bài dạy chưa nhiều dẫn đến việc nội dung các tiết dạy còn nghèo nàn, đơn điệu, không khí của lớp học còn nặng nề, chưa thay đổi hoạt động học tập của học sinh.

- Việc học của học sinh còn mang tính thụ động, chưa tự giác, thêm vào đó là việc ghi nhớ các kiến thức, kỹ năng về giải toán (phân tích đề, nhận dạng toán, thiết lập các mối liên hệ toán học trong bài toán...) chưa khoa học và bền vững. Khả năng suy luận, khả năng tư duy của học sinh do đặc điểm tâm lí lứa tuổi nên còn nhiều hạn chế.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. CÁC DẠNG TOÁN TÍNH TUỔI THƯỜNG GẶP Ở LỚP 3
     Dạng 1: Bài toán về cộng, trừ và so sánh hai số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị.

       Ví dụ : Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 40 tuổi. Hãy tính xem 3 năm nữa tổng số tuổi của hai người là bao nhiêu?

Cho học sinh đọc ít nhất 3 lần mục đích để giúp các em nắm được ba yếu tố cơ bản. Những “ dữ kiện” là những cái đã cho, đã biết trong đầu bài, “những ẩn số” là những cái chưa biết và cần tìm và những “điều kiện” là quan hệ  giữa các dữ kiện với ẩn số.

- Yêu cầu học sinh lên bảng tóm tắt bài toán. Cả lớp và giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt lại các cách tóm tắt đúng:
- Khi học sinh đã tự tóm tắt được bài toán hoặc hiểu được một trong các cách tóm tắt như trên. Giáo viên yêu cầu học sinh nhận dạng bài toán và nêu cách giải, giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh:+ Bài toán thuộc dạng toán nào đã học?

-Yêu cầu học sinh làm bài.
Tóm tắt.

Hiện nay:  Tuổi con:  

                  Tuổi bố:   

3 năm nữa:

                   Tuổi con:

                    Tuổi bố: 
Mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi.

3 năm sau mỗi người tăng 3 tuổi.

3 năm sau 2 người tăng số tuổi là:
3 + 3 = 6 (tuổi)

            Tổng số tuổi của hai người sau 3 năm là:
40 + 6 = 46( tuổi)

                   Đáp số: 46 tuổi.

      Khi học sinh đã làm được bài toán, giáo viên nên đưa ra câu hỏi để học sinh hiểu rõ cách làm bài hơn. 

    * Nhận xét về phương pháp: Để giải một bài toán bất kì đã học, đều phụ thuộc vào các phương pháp giải toán được vận dụng ở mỗi bước giải bài toán đó. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm được các bước cơ bản để giải một bài toán như sau:
Bước 1: Đọc kĩ đề bài.

        Bước 2: Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng biểu thị sự hơn kém về số đơn vị đặc biệt là sự liên hệ tuổi giữa ba thời điểm: Quá khứ - hiện tại – tương lai.

        Bước 3: Khi giải toán cần lưu ý:

  + Muốn so sánh hai người hơn kém nhau bao nhiêu tuổi ta lấy tuổi lớn trừ  số tuổi bé hơn.

 + Muốn tính số tuổi ở thời tương lai ta lấy số tuổi ở thời quá khứ cộng số năm ở quá khứ và số năm ở tương lai.

 + Muốn tính tuổi ở thời điểm quá khứ ta lấy số tuổi ở thời điểm tương lai trừ đi số tuổi ở thời điểm hiện tại và trừ tiếp đi số năm (khoảng cách) đến quá khứ.

   Dạng 2: Bài toán về so sánh hai số gấp kém bao nhiêu lần
Ví dụ : Hiện nay mẹ 36 tuổi, con 9 tuổi. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi gấp mấy lần tuổi con?

· Giáo viên cho học sinh đọc bài.

· Cho học sinh nêu lại bài bằng cách gấp sách.

· Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh phân tích bài toán:

+ Muốn biết mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ta làm như thế nào?

- Yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán.

                                                    Tóm tắt.

Tuổi con:


Tuổi mẹ:


Giải.
                                         Mẹ hơn con số tuổi là:
36 – 9 = 27 (tuổi)

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:
36 : 9 = 4 (lần)

                                Đáp số: 27 tuổi; 4 lần.

    Muốn cho học sinh hiểu được bài tập thuộc dạng toán nào để nắm rõ cách làm dạng toán đó, thì giáo viên cần hướng dẫn học sinh theo các bước sau:

*Bước 1: Đọc kĩ đề bài.

*Bước 2: Tìm xem tuổi A gấp mấy lần tuổi B (lấy tuổi A : tuổi B)

 *Bước 3: Tìm xem A hơn B bao nhiêu tuổi rồi lập luận: Khi A tăng bao nhiêu thì tuổi B cũng tăng bấy nhiêu tuổi. Nên A luôn hơn B số tuổi nhất định không đổi.

 *Bước 4: Vẽ sơ đồ biểu thị mối quan hệ so sánh tuổi của người này gấp tuổi người kia một số lần.

 *Bước 5: Dựa vào sơ đồ để giải tiếp bài toán.

 *Chú ý:

  + Muốn tính khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại ta lấy số tuổi ở thời điểm hiện tại trừ đi số tuổi ở quá khứ.

  + Muốn tính khoảng thời gian từ hiện tại tới tương lai ta lấy số tuổi ở thời tương lai trừ đi số tuổi ở thời điểm hiện tại.

    Dạng 3:  Bài toán về gấp một số lên nhiều lần hoặc giảm đi một số lần
    Khi tiến hành hướng dẫn học sinh luyện tập qua từng bài, giáo viên cần thay đổi hình thức luyện tập. Trước hết cần hướng dẫn:

   *Bước 1: Đọc kĩ đề bài.

      *Bước 2: Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng để biểu thị mối quan hệ tuổi của người này gấp hoặc kém người kia số lần.

       *Bước 3: Giải bài toán cần chú ý:

 + Muốn gấp số tuổi lên nhiều lần ta lấy số tuổi đó nhân với số lần.

 + Muốn giảm số tuổi đi nhiều lần ta lấy số tuổi đó chia cho số lần.

  + Dựa vào tóm tắt (chia tỉ lệ) để giải bằng nhiều cách khác nhau.
Ví dụ : Năm nay Nga 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Nga. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

    Hướng dẫn học sinh thảo luận chung cả lớp, sau đó 1 học sinh tóm tắt và giải bài toán trên bảng, cả lớp làm vào vở.
Tóm tắt

Tuổi Nga :

Tuổi mẹ:

Giải

Mẹ có số tuổi là :
                 8 x 5 = 40  ( tuổi )

                               Đáp số : 40 tuổi

           Dạng 4:  Bài toán về tìm một phần mấy của một số.

   Ví dụ 1: Mẹ 30 tuổi, biết con bằng 
[image: image2.wmf]5
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 tuổi mẹ. Hỏi tuổi con bao nhiêu tuổi?

Để giải một bài toán bất kì đã học, đều phụ thuộc vào các phương pháp giải toán được vận dụng ở mỗi bước giải bài toán đó. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm được các bước cơ bản để giải một bài toán như sau:

* Bước 1: Đọc kĩ đề toán.

* Bước 2: Tóm tắt đề toán.

* Bước 3: Phân tích bài toán.

* Bước 4: Viết bài giải.

* Bước 5: Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải.

Tóm tắt.

Tuổi con:



Tuổi mẹ:
Giải.

Con có số tuổi là:

        30 : 5 = 6(tuổi)

                          Đáp số: 6 tuổi

   Ví dụ 2: Tuổi con bằng  
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 tuổi bố. Biết cả hai bố con 48 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt.

Coi tuổi con là 1 phần thì tuổi bố là 7 phần, ta có sơ đồ:

Tuổi con: 


Tuổi bố:       

Giải.

                          Tổng số tuổi của bố và con tương ứng với số phần là:
1 + 7 = 8 (phần)

                                     8 phần tương ứng với 48 tuổi.

                                     Tuổi con là:
48 : 8 = 6 (tuổi)

                                      Tuổi bố là:
48 – 6 = 42 tuổi.

                                             Đáp số: bố 42 tuổi; con 6 tuổi.

2. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH QUA DẠNG TOÁN HAI BƯỚC TÍNH
2.1 Sử dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán tính tuổi.

  * Khái niệm về phương pháp sơ đồ đoạn thẳng .

        Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp giải toán ở tiểu học, trong đó mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và đại lượng phải tìm trong bài toán được biểu diễn bởi các đoạn thẳng.

       Việc lựa chọn độ dài của các đoạn thẳng để biểu diễn các đại lượng và sắp thứ tự của các đoạn thẳng trong sơ đồ hợp lý sẽ giúp cho HS tìm được lời giải một cách tường minh.

       Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng dùng để giải nhiều dạng toán khác nhau, chẳng hạn: các bài toán đơn, các bài toán hợp và một số dạng toán có lời văn điển hình 
Các bước cơ bản để giải một bài toán tuổi bằng “Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng”

Bước 1: Tìm hiểu đề bài


Sau khi phân tích đề toán, suy nghĩ về ý nghĩa bài toán, nội dung bài toán đặc biệt chú ý đến câu hỏi của bài toán. 


Bước 2: Lập luận để vẽ sơ đồ 


Sau khi phân tích đề, thiết lập được mối quan hệ và phụ thuộc giữa các đại lượng cho trong bài toán đó. Muốn làm việc này ta thường dùng sơ đồ đoạn thẳng thay cho các số (số đã cho, số phải tìm trong bài toán) để minh hoạ các quan hệ đó. 


Khi vẽ sơ đồ phải chọn độ dài các đoạn thẳng và sắp xếp các đoạn thẳng đó một cách thích hợp để có thể dễ dàng thấy được mối quan hệ phụ thuộc giữa các đại lượng, tạo ra một hình ảnh cụ thể giúp ta suy nghĩ tìm tòi cách giải một bài toán. 


Có thể nói đây là một bước quan trọng vì đề toán được làm sáng tỏ: mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán được nêu bật; các yếu tố không cần thiết được lược bỏ. 


Để có thể thực hiện những bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng thì nắm được cách biểu thị các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) các mối quan hệ (quan hệ về hiệu, quan hệ về số phần bằng nhau) là hết sức quan trọng. Vì nó làm một công cụ biểu đạt mối quan hệ và phụ thuộc giữa các đại lượng. “Công cụ” này học sinh đã được trang bị cho học sinh.

Bước 3: Lập kế hoạch giải toán


Dựa vào sơ đồ suy nghĩ xem từ các số đã cho và điều kiện của bài toán có thể biết gì? có thể làm gì? phép tính  đó có thể giúp ta trả lời câu hỏi của bài toán không? trên có sở đó, suy nghĩ để thiết lập trình tự giải bài toán. 


Bước 4: Giải và kiểm tra các bước giải


+ Thực hiện các phép tính theo trình tự đã thiết lập để tìm ra đáp số


+ Mỗi khi thực hiện phép tính cần kiểm tra xem đã đúng chưa? Giải xong bài toán phải thử xem đáp số đã tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán có phù hợp với các điều kiện của bải toán không. 


Tóm lại, để học sinh có thể sử dụng thành thạo “phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng” trong việc giải toán thì việc giúp cho các em hiểu rõ ý nghĩa của từng dạng toán sau đó có thể mô hình hoá nội dung từng dạng bằng sơ đồ đoạn thẳng từ đó tìm ra cách giải bài toán là một việc làm hết sức quan trọng. Làm được việc này giáo viên đã đạt được mục tiêu lớn nhất trong giảng dạy đó là việc không chỉ dừng lại ở việc “dạy toán” mà còn hướng dẫn học sinh học toán sao cho đạt hiệu quả cao nhất”. 

Ví dụ: Hiện nay mẹ 30 tuổi và gấp 5 lần tuổi con

       a, Con bao nhiêu tuổi?

       b, Tính hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con?

       c, Tính tổng số tuổi mẹ và tuổi con?

Tóm tắt:


Tuổi con:     


Tuổi bố

30 tuổi

Giải:
                                          Tuổi con là:
30 : 5 = 6 (tuổi)

   Hiệu số tuổi mẹ và tuổi con là:
30 – 6 = 24 (tuổi)

    Tổng số tuổi mẹ và tuổi con là:
30 + 6 = 36 (tuổi)

                                                        Đáp số: a, 6 tuổi;  b, 24 tuổi;  c, 36 tuổi

       Qua ví dụ trên ta thấy khi giải một bài toán tính tuổi cần thực hiện theo các bước sau:

B1: Đọc kỹ đề bài

Xác định giá trị đại lượng đã cho, đại lượng phải tìm.

B2: Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.

B3: Giải bài toán bằng các phép tính

B4: Ghi đáp số

2.2 Giúp học sinh luyện tập thường xuyên thông qua các giờ hướng dẫn học.
       Biện pháp này giúp các em nhớ kỹ, nhớ lâu các phương pháp giải, hướng tư duy, thông qua các giờ luyện tập ở lớp, giáo viên có thể nắm bắt ngay được khả năng của từng học sinh. Từ đó các em yếu ở điểm nào, mạnh ở điểm nào, chỗ nào hiểu, chỗ nào chưa hiểu để kịp thời bổ sung kiến thức cho các em.

Nếu chỉ dừng lại ở phần cung cấp và khắc sâu kiến thức ở phần xây dựng kiến thức mới, học sinh sẽ bị thụ động và ghi nhớ theo một chiều. Muốn cho các em nắm vững công thức để làm các bài tập trở thành kỹ năng, kỹ xảo thì giáo viên phải rèn qua từng dạng bài tập theo mức độ từ dễ đến khó.

     Giờ luyện tập có thể tổ chức dưới các hình thức sau:

+ Các em làm việc cá nhân ( đối với bài dễ).

+ Thảo luận nhóm (đối với bài khó).

+ Tổ chức trò chơi 
+ Khen thưởng, động viên kịp thời khích lệ sự cố gắng của học sinh.

VÝ dô : HiÖn nay cha gÊp 4 lÇn tuæi con. Tr­íc ®©y 6 n¨m tuæi cha gÊp 13 lÇn tuæi con. TÝnh tuæi cha vµ tuæi con hiÖn nay? 

§©y lµ mét bµi to¸n khã, häc sinh sÏ lóng tóng v× c¶ hiÖu vµ tû sè ®Òu d­íi d¹ng Èn. Nh­ng sö dông s¬ ®å ®o¹n th¼ng c¸c em sÏ cã sè dùa vµo suy luËn vµ ®­a ra bµi to¸n vÒ d¹ng ®iÓn h×nh. 

S¬ ®å bµi to¸n: 

Tr­íc ®©y 6 n¨m: 

Tuæi con: 

 
Tuæi cha: 

HiÖn nay:                 12 lÇn tuæi con tr­íc ®©y 6 n¨m


Tuæi con: 


Tuæi cha: 





 12 lÇn tuæi con tr­íc ®©y 6 n¨m 

Theo s¬ ®å, hiÖu sè tuæi cña cha vµ con trước đây 6 năm b»ng 12 lÇn tuæi con lóc ®ã. 

Cßn hiÖu sè tuæi cña cha vµ con hiÖn nay b»ng 3 lÇn tuæi con hiÖn nay.

V× số tuổi cha hơn con kh«ng thay ®æi nªn 3 lÇn tuæi con hiÖn nay b»ng 12 lÇn tuæi con tr­íc ®©y hay tuổi con hiện nay gấp 4 lần tuổi con trước đây. 

Ta vÏ s¬ ®å biÓu thÞ tuæi con tr­íc ®©y vµ tuæi con hiÖn nay: 

Tuæi con tr­íc ®©y:  






6 n¨m 

Tuæi hiÖn nay:  

Bµi to¸n ®­îc ®­a ra d¹ng c¬ b¶n häc sinh dÔ dµng gi¶i ®­îc: 

Gi¶i:
        Tõ s¬ ®å suy ra tuæi con tr­íc ®©y lµ:

6 : (4 -1) = 2(tuæi)

                                  Tuæi con hiÖn nay lµ:

2 + 6 = 8 (tuæi)

                                  Tuæi cha hiÖn nay lµ:

4 x8 = 32 (tuæi)







    §¸p sè: Cha: 32 tuæi, Con: 8 tuæi 
3. Giao bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh
-Việc giao bài tập phù hợp cho từng đối tượng học sinh trong lớp sẽ giúp các em có hứng thú say mê học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển khả năng tư  duy và sáng tạo của từng học sinh.
- Loại bài tập dạng 1,3,4 dành cho học sinh trung bình khá.
- Giao cả 4 dạng cho học sinh khá, giỏi.

 4. Kiểm tra, đánh giá

   Đây là một việc làm quan trọng mà nhiều giáo viên thường bỏ qua hoặc không chú ý đúng mức. Việc kiểm tra, đánh giá vừa kích thích hứng thú học tập của học sinh, vừa cho học sinh một mẫu sản phẩm tốt nhất, giáo viên cần dành thời gian thích hợp cho khâu này. Phải có mẫu lời giải đúng và dùng nó đối chiếu với bài làm của học sinh. Với những bài làm sai, giáo viên không nhận xét chung chung là sai mà phải dựa vào quy trình làm bài, chia ra từng bước nhỏ hơn để thực hiện, từ đó chỉ rõ ra chỗ sai của HS một cách chi tiết, cụ thể để học sinh có thể sửa chữa được. Phải biết cách chuyển từ một lời giải sai sang một lời giải đúng chứ không chỉ nói “Em làm chưa đúng” và chuyển sang gọi em khác. Như vậy khi chữa bài tập, giáo viên không chỉ biết đánh giá đúng, sai mà phải cắt nghĩa được tại sao như thế là sai, tại sao như thế là đúng, nghĩa là một lần nữa lặp lại quy trình giải bài tập khi có những học sinh làm chưa đúng.
   IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
      Trong suốt quá trình nghiên cứu, quan sát học sinh giải toán, tôi thấy các em rất thích giải toán về tính tuổi khi đã đủ vốn kiến thức, phương pháp giải toán này. Các em giải toán về tính tuổi đúng hơn, chính xác hơn khi các em được thầy cô nhiệt tình hướng dẫn với phương pháp dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Với phương pháp này tôi đã trang bị cho các em vốn kiến thức cơ bản để các em giải dạng toán này. Điều này đã được chứng minh trong bài thi định kỳ
	Lớp
	Hiểu và vận dụng tốt
	HS còn lúng túng chưa biết ứng dụng

	Thực nghiệm
	25 em = 77,5%
	 6 em = 22,5 %

	Đối chứng
	25 em = 77,5 %
	5 em = 22,5%


C. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
   Các bài toán về tính tuổi mặc dù chỉ là một vấn đề nhỏ trong mảng giải các bài toán có lời văn lớp 3 nhưng nó đã góp phần không nhỏ trong việc củng cố kỹ năng tính toán là nền móng vững chắc cho các em học sinh lớp 3 học các loại toán điển hình ở lớp 4 (đặc biệt là bài toán tổng- tỉ, hiệu- tỉ, tổng- hiệu).

     Với đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh giải toán có lời văn lớp 3” đã góp phần nâng cao chất lượng cho việc học môn toán ở lớp 3.

     Là giáo viên trực tiếp giảng dạy ở lớp 3, tôi thấy rằng kiến thức môn toán lớp 3, đặc biệt là các bài toán về tính tuổi không khó song cũng đòi hỏi người giáo viện phải đầu tư, lựa chọn phương pháp thích hợp để hướng dẫn các em học tập theo các biện pháp như tôi đã nêu trên. Tôi tin rằng các em sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn, không còn lúng túng “ngại” hoặc “sợ” khi gặp các bài toán về tính tuổi nữa.

2. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

2.1 Địa phương

      Các cấp có thẩm quyền nên kết hợp cùng địa phương tạo điều kiện về kinh phí đê xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về học tập của học sinh theo quy định.

2.2 Ngành Giáo dục & Đào tạo

      - Cần cung cấp thường xuyên sách, tài liệu tham khảo, các chuyên san về môn Toán cho giáo viên các trường học.

     - Thường xuyên tổ chức các chuyên đề về dạy học Toán, trong đó đặc biệt chú ý đến nội dung dạy học về giải toán có lời văn cho học sinh Tiểu học.

2.3 Trường

* Ban giám hiệu
      - Luôn ủng hộ giáo viên về mọi mặt khi giáo viên thực hiện đề tài.

      - Tạo điều kiện thuận lợi để tất cả giáo viên của trường tiếp tục  sử dụng và thiết kế thành thạo giáo án điện tử, ứng dụng tốt các phần mềm mới vào giảng dạy.

      - Thường xuyên bổ sung các đồ dùng và phương tiện dạy học hiện đại để giáo viên có điều kiện giảng dạy tốt hơn.

     - Thường xuyên tổ chức những hội thảo chuyên đề nhằm giúp giáo viên hiểu sâu những vấn đề cần truyền đạt cho học sinh cũng như cách khai thác triệt để những nội dung trong sách giáo khoa.

     - Động viên khuyến khích kịp thời những giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

    * Tổ chuyên môn
     Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, phát huy khả năng của từng thành viên, khai thác triệt để những kinh nghiệm trong dạy học, luôn tìm ra phương pháp và hình thức dạy học cho phù hợp nhất với từng nội dung, từng bài cụ thể.

Trên đây là đề tài " Một số biện pháp giúp học sinh giải toán có lời văn lớp 3 " Tuy đề tài đã hoàn thành nhưng thời gian nghiên cứu có hạn và khả năng bản thân còn hạn chế, chắc chắn những vấn đề tôi nêu ra còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong được sự góp ý của Ban Giám hiệu, các cấp lãnh đạo ngành và các bạn đồng nghiệp để sáng kiến của tôi hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024
                                                                                 Người thực hiện 
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